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Năm học 2024 - 2025 

I. Trọng tâm kiến thức :

	Thể loại – Văn bản
	Tiếng Việt
	Tập làm văn

	1. Truyện ngụ ngôn.

2. Truyện khoa học viễn tưởng.

3. Văn bản nghị luận

4. Văn bản thông tin

5. Văn bản thuyết minh
	1. Các biện pháp tu từ.

2. Thành ngữ, tục ngữ.

3. Dấu câu (dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy)

4. Mạch lạc và liên kết.

5. Yếu tố Hán Việt
6. Thuật ngữ

7. Cước chú
	- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (Trình bày ý kiến tán thành và phản đối)

- Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử.

- Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật


	Lưu ý: Các ngữ liệu ngoài SGK

Các dạng câu hỏi đọc hiểu: 

+ Câu hỏi nhận biết: Xác định phương thức biểu đạt, thể loại, ngôi kể, nhân vật…

+ Câu hỏi thông hiểu: Nhận biết tác dụng của các chi tiết, hình ảnh, giải thích vì sao?..

+ Câu hỏi vận dụng: Viết đoạn văn phân tích nhân vật, viết bài  văn nghị luận….
	· Xác định các biện phap tu từ và nêu tác dụng.

· Nhận biết được thành ngữ, tục ngữ ( giải thích)

· Nêu được tác dụng của việc sử dụng dấu câu.

· Chỉ ra các phép liên kết, yếu tố Hán Việt.

· Đoạn văn có sử dụng yếu tố Tiếng Việt


	-Trình bày hình thức bài văn, đoạn văn. 


II.CỤ THỂ

1.Học sinh lập bảng theo mẫu sau:

BẢNG TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN HỌC KÌ II

	STT
	Thể loại
	Tên tác phẩm
	Tác giả
	Nội dung, nghệ thuật

	
	
	
	
	


2.Các dạng bài:
-Viết đoạn văn phân tích đặc điểm của nhân vật.

- Viết bài văn trình bày ý kiến về 1 vấn đề đời sống

- Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. 
- Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật lịch sử. 
MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ 01

Phần I.Đọc hiểu 
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

“Jonathan, một người có bộ óc thông minh, nhanh nhạy trong những phân tích về tình hình kinh tế, ông sống và làm việc hết sức chăm chỉ. Hiện Jonathan đang là một tỉ phú. Và Authur cũng là một người có trí thông minh không kém, chỉ cần ba mươi phút để giải ô chữ của tờ NewYork Times, phân tích tình hình kinh tế Mĩ Latinh trong vòng nửa giờ và tính nhẩm nhanh hơn hầu hết mọi người dù họ có dùng máy tính. Nhưng hiện giờ, Authur đang là tài xế của Jonathan. Điều gì giúp Jonathan đường hoàng ngồi ở băng ghế sau của xe limousine còn Authur thì ở phía trước cầm lái? Điều gì phân chia mức độ thành đạt của họ? Điều gì giải thích sự khác biệt giữa thành công và thất bại?

  Câu trả lời nằm trong khuôn khổ một cuộc nghiên cứu của trường đại học Standford. Những nhà nghiên cứu tập hợp thật đông những trẻ em từ 4 đến 6 tuổi, sau đó đưa chúng vào một căn phòng và mỗi em được phát một viên kẹo. Chúng được giao ước: có thể ăn viên kẹo ngay lập tức hoặc chờ thêm mười lăm phút nữa sẽ được thưởng thêm một viên kẹo cho sự chờ đợi. Một vài em ăn kẹo ngay lúc đó. Những em khác thì cố chờ đợi để có phần kẹo nhiều hơn. Nhưng ý nghĩa thực sự của cuộc nghiên cứu chỉ đến mười năm sau đó, qua điều tra và theo dõi sự trưởng thành của các em. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những đứa trẻ kiên trì chờ đợi phần thưởng đã trưởng thành và thành đạt hơn so với những trẻ vội ăn ngay viên kẹo.

  Điều đó được giải thích ra sao? Điểm khác biệt mấu chốt giữa thành công và thất bại không chỉ đơn thuần là làm việc chăm chỉ hay sở hữu bộ óc của thiên tài mà đó chính là khả năng trì hoãn những mong muốn tức thời. Những người kiềm chế được sự cám dỗ của “những viên kẹo ngọt” trên đường đời thường vươn tới đỉnh cao thành công. Ngược lại, những ai vội ăn hết phần kẹo mình đang có thì sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào cảnh thiếu thốn, cùng kiệt. (...) Có thể nói, cuộc đời như một viên kẹo thơm ngọt, nhưng khi nào thưởng thức và thưởng thức nó như thế nào thì đó là điều chúng ta phải tìm hiểu.

(Joachim de Posada & Ellen Singer – Không theo lối mòn, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2016, tr.03)

Ghi vào vở chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 10):

Câu 1: Văn bản trên thuộc kiểu văn bản nào?
Câu 2: Theo tác giả, điểm khác biệt mấu chốt giữa thành công và thất bại là gì?

Câu 3: Theo em, “những viên kẹo ngọt” được nhắc tới trong văn bản là gì?

Câu 4: Em hiểu thế nào về câu nói: “Những người kiềm chế được sự cám dỗ của “những viên kẹo ngọt” trên đường đời thường vươn tới đỉnh cao thành công.”?

Câu 5: Có thể nói, cuộc đời như một viên kẹo thơm ngọt, nhưng khi nào thưởng thức và thưởng thức nó như thế nào thì đó là điều chúng ta phải tìm hiểu. Em sẽ thưởng thức viên kẹo thơm ngọt ấy như thế nào? Chia sẻ bằng một đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu.
Phân II. Viết 
     Viết bài văn (khoảng 1,5 trang) nêu suy nghĩ của em về ý kiến trong văn bản phần đọc hiểu: “Những người kiềm chế được sự cám dỗ của “những viên kẹo ngọt” trên đường đời thường vươn tới đỉnh cao thành công.”
ĐỀ 02

Phần I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
NGÔI SAO
Bố đi công tác vắng, bà Tâm bị ốm phải đi bệnh viện đúng vào dịp rằm tháng tám. Nhà có người ốm nên ai cũng bận bịu. Hằng ngày, đi làm về mẹ lại vào bệnh viện săn sóc bà nên Trung thu đến mà mẹ không chuẩn bị tết rằm cho bé được như mọi năm. Nhưng bé cũng có một mâm cỗ nhỏ: một quả bưởi vỏ khía thành tám cánh hoa, mỗi cánh hoa cài một quả ổi chín, để bên cạnh một nải chuối ngự và bó mía tím. Tâm rất thích mâm cỗ, em đem mấy thứ đồ chơi bày chung quanh nom rất vui mắt. 
Chiều, rồi đêm xuống. Trẻ con bên hàng xóm bập bùng trống ếch, rước đèn ông sao, đèn múi khế, đèn lồng... thì Tâm lại thấy mâm cỗ của mình không thích bằng. Tâm bỏ mâm cỗ, chạy đi xem đèn. Trong tất cả các đèn, Tâm thích nhất cái đèn ông sao của bạn Hà bên hàng xóm. Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ, trong suốt. Ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ các màu (ý là ngôi sao ở trong bầu trời đấy). Trên đầu ngôi sao cắm ba lá cờ con. Hà còn lấy một tấm ảnh Bác Hồ dán vào giữa ngôi sao. Nến thắp lên trông Bác hồng hào như đang cười với các cháu! Tâm thích cái đèn quá! Nhưng đã tối rồi, mẹ đang ở trong bệnh viện với bà, không ai đi mua đèn cho Tâm được nữa. Thế là Tâm không có đèn. Tâm cứ đi bên cạnh Hà. Mắt không rời cái đèn. Hà cũng biết là bạn mình thích nên thỉnh thoảng Hà lại đưa cho Tâm cầm một lúc, cứ thế cả hai đứa cùng cầm chung cái đèn, reo: “Tùng tùng tùng dinh dinh...” 
Mẹ Hà ngồi chơi bên cửa nhìn thấy thế thì gọi con lại, bảo:
– Bố Tâm đi công tác vắng nhà, bà lại ốm, mẹ không có nhà, chưa mua được đèn cho Tâm, con với bạn chơi chung. Chốc nữa chơi xong, con đưa cho bạn đem về treo ở nhà bạn con nhé!
Hà nghĩ một tí rồi gật đầu:
– Vâng ạ!
Đêm gần khuya, cuộc rước đèn tàn dần, Hà đưa đèn ông sao cho bạn. Thấy Tâm không nhận, mẹ Hà bảo:
– Cháu cứ cầm đèn về nhà thì mai bác mới cho Hà sang nhà cháu chơi bày cỗ. Thế là Tâm nhận đèn. Đôi bạn nhỏ chia tay nhau bịn rịn. 
Hà về nhà đi ngủ. Trong giấc ngủ, em mơ thấy một cô tiên có đôi cánh màu hồng bay đến bên giường, giơ tay vuốt tóc Hà và nói một câu gì đó mà Hà nghe không rõ, Hà vùng dậy, chạy theo. Cô tiên bay ra ngoài cửa sổ. Hà choàng tỉnh dậy, mở mắt nhìn quanh. Chỉ có mẹ ngồi bên cạnh em và trong buồng tối om om. Một vệt ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Hà nhìn ra ngoài cửa sổ. Ô, lạ chưa, một ngôi sao ở ven trời đang bay vào cửa sổ nhà em! Một ngôi sao vàng óng đứng giữa những chấn song tỏa ra một vòng ánh sáng màu vàng dịu. Gió thổi rung rinh. 
– Mẹ ơi, có ngôi sao bay vào nhà mình! 
Hà gọi. Nhưng mẹ đang ngủ say, không nghe. Hà nằm im nhìn ngôi sao rồi em ngủ thiếp đi trong những làn gió đầu thu mát. 
Sáng hôm sau, Hà dậy sớm. Em vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ô, không phải là ngôi sao đâu, mà là một cái đèn, một cái đèn ông sao giống như cái đèn mà Hà cho Tâm tối hôm qua, chỉ có khác là cái đèn này làm bằng giấy bóng vàng. 
– Mẹ ơi, cái đèn của ai treo ở cửa sổ nhà ta thế kia hả mẹ? –Hà hỏi mẹ.
– Đèn của con đấy! – Mẹ nói.
– Đèn của con à? – Hà ngạc nhiên tròn mắt nhìn mẹ.
– Đêm qua, mẹ bạn Tâm đi thăm bà, về mua cho Tâm, Tâm đem sang bảo cho con, con 
ngủ rồi nên mẹ treo lên cửa sổ.
– Ô, thế mà con lại tưởng có một ngôi sao bay vào nhà mình xem cỗ trung thu! 
Hà reo lên rồi ngồi im nhìn cái đèn rực rỡ trong ánh nắng vàng. Em bỗng nghĩ không biết là tối qua Tâm có nhìn thấy ngôi sao bay vào trong cửa sổ nhà Hà không. Mà Tâm có thấy thì chắc là thấy một ngôi sao đỏ. 
Câu 1: Xác định ngôi kể được sử dụng trong tác phẩm. 
Câu 2: Khi thấy Tâm và Hà chơi chung đèn, mẹ Hà đã dặn dò con như thế nào? Qua đó, em hiểu gì về nhân vật người mẹ?
Câu 3: Trong tác phẩm, “ngôi sao” không chỉ là chiếc đèn trung thu mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Theo em, hình ảnh “ngôi sao” tượng trưng cho điều gì? Em hãy lí giải ngắn gọn cho câu trả lời của mình bằng chi tiết từ tác phẩm. 
Câu 4: Trong khoảng 3 đến 5 câu văn, em hãy viết về bài học ý nghĩa nhất mà em nhận được từ tác phẩm. 
Phần II. VIẾT 
Viết bài văn (khoảng 1,5 trang) phân tích nhân vật Hà trong tác phẩm Ngôi sao được dẫn ở phần Đọc - hiểu. 
